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                 CHƯƠNG V: TẾ BÀO
            Tiết 06+07: BÀI 18: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA SỰ SỐNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm và chức năng của tế bào.
- Nêu được hình dạng và kích thước một số loại tế bào
- Hiểu được tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Kể tên được một số loại tế bào có thể quan sát được mắt thường , có loại tế bào chỉ quan sát bằng kính lúp, kính hiển vi
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ TC, TH: Tự lực tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình nhận biết được hình dạng và kích thước của tế bào
+ GT, HT: Thảo luận và hợp tác trong nhóm để trả lời : Tại sao nói bào là đơn vị cơ bản của sự sống. Vì sao tế bào có hình dạng khác nhau
+ GQVĐ, ST: Cho VD để chứng minh tế bào có hình dạng khác nhau . 
-  Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên: Khái niệm, chức năng, hình dạng và kích thước của tế bào
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm đọc sách, tài liệu để tìm hiểu về tế bào
- Trách nhiệm: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ các bạn trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên
- Tranh, ảnh một số loại tế bào, dụng cụ chiếu tranh, ảnh lên màn ảnh .
 2. Học sinh
- Học sinh đem mô hình Lego
- Sách giáo khoa, dụng cụ học tập…
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
   b. Tổ chức thực hiện:
    - GV tổ chức trò chơi ghép mô hình Lego
   - GV nêu thể lệ
   - HS thực hiện theo nhóm
   - Qua trò chơi ghép mô hình Lego. EM hãy cho biết đơn vị cơ sở để tạo nên mô hình Lego là gì?
  - Đặt vấn đề : Vậy những sinh vật xung quanh chúng ta được cấu tạo từ những đơn vị cấu trúc nào? Vào bài mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về tế bào
a. Mục tiêu: 
· Học sinh nêu được khái niệm và chức năng củatế bào 
· Nhận biết được tế bào là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV1: Cá nhân tìm hiểu về cấu tạo của tế bào
+ GV : Trò chơi ghép hình lego, hình vẽ ngôi nhà , hình vẽ về thằn lằn, cây cà chua.
-  Đơn vị cơ sở để tạo nên mô hình lego là gì?
-  Đơn vị cơ sở cấu tạo nên ngôi nhà là gì?
 Đơn vị cấu tạo nên cơ thể sống là gì?
NV2: Tìm hiểu về chức năng của tế bào
- Tổ chức trò chơi rung chuông vàng (Cả lớp cùng tham gia)
- GV nêu thể lệ: Tất cả các em đều tham gia vào trò chơi : Rung chuông vàng. Em được mời sẽ chọn một câu hỏi bất kì. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Tất cả các em ghi đáp án vào bảng con . Khi có hiệu lệnh của người điều khiển chương trình thì đưa đáp án 
 Chức năng của tế bào?
NV3: Hoạt động theo nhóm
- Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của cơ thể sống
- Thực hiện theo kĩ thuật khăn trải bàn




Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
+ Cá nhân HS thực hiện NV1, cả lớp cùng tham gia NV2, hoạt động nhóm để thực hiện NV3. Trình bày trước lớp.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Cá nhân , đại diện nhóm trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
- GV yêu cầu các bạn trong lớp nhận xét câu trả lời , GV nhận xét câu trả lời, đánh giá quá trình hoạt động của HS, GV chốt kiến thức.
	I. Tế bào là gì?



- Mảnh ghép lego
- Các viên gạch
- Là tế bào



- Chức năng của tế bào: sinh trưởng, sinh sản, bài tiết, cảm ứng, hô hấp



- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo bằng tế bào. 
- Tế bào thực hiện chức năng cơ bản của cơ thể sống : Sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết
 Do vậy tế bào tế bào được coi là đơn vị cơ bản của cơ thể sống
* Kết luận:
Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo bằng tế bào. Tế bào  thực hiện chức năng  cơ bản của cơ thể sống: Sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết  Do vậy tế bào tế bào được coi là đơn vị cơ bản của cơ thể sống




Hoạt động 2: Tìm hiểu về hình dạng và kích thước của tế bào
a. Mục tiêu: 
- Nêu được hình dạng và kích thước một số loại tế bào
- Kể tên được một số loại tế bào có thể quan sát được bằng mắt thường, một số loại tế bào chỉ quan sát được bằng kính lúp hoặc kính hiển vi
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV1: Tìm hiểu về hình dạng của tế bào
- GV tổ chức trò chơi tiếp sức 
- GV thông báo thể lệ :
+ Lớp chia thành 2 đội mỗi đội gồm 7 thành viên chọn ngẫu nhiên
+ Một thành viên trong đội cầm viên phấn chạy lên bảng ghi hình dạng một loại tế bào bất kì
+ Ghi xong quay về và chuyển viên phấn cho thành viên khác của đội. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết thời gian 2 phút
+ Đội nào nhiều đáp án đúng sẽ chiến thắng
 Qua trò chơi : Em có nhận xét gì về hình dạng của tế bào
NV2: Tìm hiểu về kích thước của tế bào:
- Hoạt động cá nhân: 
+Theo em quan sát tế bào bằng cách nào?
- Q/S hình 18.2 . Em hãy cho biết những loại tế bào nào quan sát bằng kính hiển vi, mắt thường , kính lúp
+ GV bổ sung thông tin một số loại tế bào có thể quan sát bằng mắt thường VD: tế bào tép bưởi, tế bào trứng, tế bào tép chanh
+ Quan sát tế bào bằng cách nào là phổ biến nhất? Vì sao? Đầu que tăm kích thước 1mm, đầu bút bi có kích thước 0,5mm ( thông số trên đầu bút bi)
+ Kích thước và hình dạng tế bào có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của sinh vật
NV2: +Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm TN 1.1 SGK
NV3: Hoạt động theo nhóm
+ Khi thảo luận về kích thước và hình dạng của tế bào 4 học sinh có ý kiến như sau:
A. Tất cả các loại tế bào đều có cùng hình dạng nhưng chúng luôn có kích thước khác nhau
B. Tất cả các loại tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau
C.Tất cả các loại tế bào đều có cùng kích thước, nhưng hình dạng giữa chúng luôn khác nhau
D. Các loại tế bào khác nhau thường có kích thước và hình dạng khác nhau
Theo em: + Phát biểu của bạn nào đúng?
+ Lấy VD để giải thích vì sao các phát biểu khác không đúng
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Cá nhân thu nhận thông tin về kích thước của các loại tế bào. Tham gia trò chơi hoàn thành về hình dạng của tế bào
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành  thảo luận hoàn thành NV3 và báo cáo kết quả.
+ HS hoàn thành cá nhân bảng 1.1 SGK
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Gọi đại diện nhóm trình bày 
+ Cá nhân trình bày các bạn khác trong lớp nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
+ GV đánh giá, nhận xét, ghi điểm khuyến khích.
+ GV yêu cầu các nhóm HS đánh giá, nhận xét lẫn nhau và GV nhận xét câu trả lời, đánh giá quá trình hoạt động của HS, chốt kiến thức.
	II. Hình dạng và kích thước của tế bào:










- Tê bào có nhiều hình dạng khác nhau



- Kính lúp, mắt thường và kính hiển vi
- Dựa vào hình HS kể tên





- Quan sát tế bào bằng kính hiển vi là phổ biến nhất vì tế bào có kích thước rất nhỏ
- Phù hợp với chức năng






- Đáp án đúng là D. 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV hướng dẫn HS hoàn thành sơ đồ tư duy về tế bào
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện dựa trên kiến thức đã học
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Sơ đồ tư duy
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
+ GV đánh giá, nhận xét, ghi điểm khuyến khích.
	- Sơ đồ tư duy 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để giải thích mỗi tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau phù hợp với chức năng của chúng
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giải thích vì sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời dựa trên kiến thức đã học
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời các bạn trong lớp nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
+ GV đánh giá, nhận xét, ghi điểm khuyến khích.

	
- Phù hợp với chức năng



E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
III. HỒ SƠ DẠY HỌC:                                                             
                                           [image: ]
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